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1 12T10010892 Trần Quốc Duy 25/09/1994 5.9 Trung bình 12X02

2 13T10010012 Trà Ngọc Hải 02/07/1995 5.9 Trung bình 13X01

3 14T1001016 Nguyễn Chí Khang 03/08/1994 6.4 TB Khá 14X01

4 14T1001017 Đỗ Duy Khanh 25/11/1992 5.8 Trung bình 14X01

5 14T1001021 Lê Hữu Kiệt 28/10/1996 6 TB Khá 14X01

6 13T10010020 Lê Tuấn Kiệt 05/08/1982 6.7 TB Khá 13X01

7 14T1001029 Đỗ Thái Ngọc 10/07/1995 5.9 Trung bình 14X01

8 14T1001033 Trần Thanh Phát 08/07/1996 6.1 TB Khá 14X01

9 12T10010554 Nguyễn Thanh Phong 01/02/1980 6.3 TB Khá 12X02

10 14T1001036 Nguyễn Hoàng Phúc 02/11/1996 5.9 Trung bình 14X01

11 14T1001046 Huỳnh Hữu Tài 21/01/1996 6.2 TB Khá 14X01

12 13T10010050 Nguyễn Văn Thắng 31/01/1982 6.8 TB Khá 13X01

13 13T10010061 Nguyễn Hữu Thành 04/02/1994 5.8 Trung bình 13X01

14 14T1001041 Nguyễn Chí Thương 25/02/1993 6.1 TB Khá 14X01

15 14T1001045 Nguyễn Chánh Trực 18/04/1995 5.9 Trung bình 14X01
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